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Hà Nội, ngày  28  tháng 02 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành chương trình hành động của Cục Hàng hải Việt Nam                      thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 269/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;
 Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
 Xét đề nghị của Chánh thanh tra hàng hải,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chương trình hành động của Cục HHVN thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng”.

Điều 2.  2.1 Căn cứ Chương trình hành động, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam lập kế hoạch cụ thể triển khai tại Cơ quan, đơn vị mình, báo cáo Cục trưởng kế hoạch thực hiện trước ngày 20 tháng 3 năm 2006; định kỳ báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện theo quý, vào ngày 10 tháng cuối cùng của Quý.
2.2 Giao cho Thanh tra hàng hải theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện chương trình hành động này.
        
2.3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Chánh thanh tra hàng hải, Trưởng các Ban tham mưu, các Chi cục trưởng Chi cục HHVN tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Giám đốc các đơn vị trực thuộc CHHVN căn cứ quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/c);
- Công đoàn Cục HHVN (để phối hợp);
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan VP Cục;
- Lưu LT, TTHH.
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Đã ký
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 110 / QD-CHHVN  ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định 350/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm hành động để phòng chống tham nhũng của tất cả thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.
2. Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với thực tiễn và đặc thù về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng hải. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp và phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

- Cục trưởng và các Phó cục trưởng có trách nhiệm chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động này.
-Trưởng các Ban tham mưu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc CHHVN chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc triển khai Chương trình hành động của Cục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
-Thanh tra Cục HHVN có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.
2. Tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng hải. Đề xuất sửa đổi bổ xung các thể chế quản lý nhà nước về chuyên ngành hàng hải trình Bộ trưởng Bộ GTVT nhằm hạn chế sơ hở phát sinh tiêu cực tham nhũng. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động và quản lý hàng hải ở Việt Nam.

- Ban Pháp chế chủ trì đề xuất, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những sơ hở trong quản lý nhà nước về chuyên ngành hàng hải.
Rà soát để đề xuất Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ xung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách về hàng hải, loại bỏ ngay những nội dung, quy định chồng chéo, phức tạp, quan liêu, ôm đồn, tạo điều kiện nhũng nhiễu, bao gồm:
- Ban tổ chức cán bộ chủ trì triển khai thực hiện đối với lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đào tạo kỷ luật, quy trình đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác huấn luyện thuyền viên. Lập kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong toàn Cục Hàng hải Việt Nam thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng khi cấp có thẩm quyền ban hành như: Quy định trách nhiệm của người đứng đầu, quy định người phải kê khai tài sản, quy định về các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, quy định về kiểm soát thu nhập người có chức vụ, quyền hạn….
- Ban Tài chính chủ trì thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, kế toán. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ xung các chính sách pháp luật về phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng hải.
- Lĩnh vực cải cách hành chính, đặc  biệt cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết những công việc thường xuyên của cơ quan văn phòng Cục HHVN: Văn phòng Cục chủ trì phối hợp với các Ban có liên quan (Đăng ký tàu biển, thuyền viên, Cảng biển, Vận tải và Dịch vụ hàng hải) thực hiện.
- Ban pháp chế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc (Các cơ quan đăng ký TB&TV, các Cảng vụ hàng hải) thực hiện.
- Lĩnh vực kế hoạch, quản lý và thực hiện dự án đầu tư, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề sau: Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải; minh bạch, cụ thể công khai các quy định cụ thể của nhà nước, gắn liền với trách nhiệm của cá nhân, tổ chức từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đưa dự án vào khai thác sử dụng. Trong đó, cần gắn trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong các khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế, dự toán, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Quy định cụ thể phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước do Cục HHVN quản lý. Hướng dẫn các nội dung cụ thể về công tác đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn trong nước do Cục HHVN quản lý phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu
- Ban Kế hoạch & Đầu tư chủ trì phối hợp với các Ban tham mưu, đơn vị khác có liên quan (Ban cảng biển, Ban quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển, Ban tài chính, các Ban QLDA hàng hải) thực hiện.
- Ban Khoa học công nghệ chủ trì thực hiện lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật về hàng hải
- Ban Đăng kí tàu biển và thuyền viên chủ trì phối hợp với các Cơ quan đăng ký TB&TV thực hiện đối với lĩnh vực đăng ký tàu biển và thuyền viên.
      

- Thanh tra Cục chủ trì hoạt động thanh tra, kiểm tra.
3. Các công việc cần thực hiện ngay.

3.1 Theo chức năng nhiệm vụ, Trưởng ban các Ban tham mưu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN nghiên cứu , xây dựng để trình Cục trưởng ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiêp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và công dân, cụ thể:

- Văn phòng Cục trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc văn phòng Cục HHVN.
- Ban Pháp chế trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế.
- Ban Tổ chức cán bộ trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, huấn luyện thuyền viên.
- Ban Tài chính trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tài chính, kế toán.
- Ban Kế hoạch đầu tư trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, đầu tư.
- Ban An toàn hàng hải trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác an toàn hàng hải.
- Ban Khoa học và Công nghệ trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khoa học, công nghệ và môi trường.
- Ban hợp tác quốc tế trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quan hệ quốc tế, ngoại giao.
- Ban Vận tải và Dịch vụ hàng hải trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác vận tải và dịch vụ hàng hải
- Thanh tra hàng hải trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của thanh tra viên khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.
- Ban Đăng ký tàu biển và thuyền viên trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên, nhận và thẩm định hồ sơ để cấp mới và đổi các loại chứng chỉ chuyên môn, các loại giấy chứng nhân của thuyền viên, của tàu biển, cấp mới và đổi hộ chiếu thuyền viên, sổ thuyền viên.
- Ban Cảng biển, Ban quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan đến cảng biển, bao gồm cả các công việc liên quan đến thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới cảng biển, công bố cảng biển, cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN trình Cục trưởng ban hành các quy định, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm các công việc thuộc chuyên môn, thực hiện chức năng nhiêm vụ của cơ quan, đơn vị mình.
- Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Thanh tra Cục tổng hợp dự thảo của các Ban, văn phòng, cơ quan, đơn vị, thẩm định trình Cục trưởng ban hành quyết định quy định về nguyên tắc chuẩn mực, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục Hàng hải Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ.

*Tiến độ thực hiện:

- Các ban tham mưu, Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc Cục HHVN trình Cục trưởng trước ngày 20/5/2006.
- Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định trình Cục trưởng trước ngày 20/6/2006
3.2. Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN phải tiến hành công khai, minh bạch trong hoat động của cơ quan, đơn vị mình, trong đó có tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Công khai minh bạch mua sắm công.
- Công khai, minh bạch trong quản lý dự án Đầu tư xây dựng, trong đó lưu ý đến công tác đấu thầu dự án,
- Công khai, minh bạch về Tài chính và ngân sách Nhà nước trong đó lưu ý đến việc cấp, sử dụng ngân sách và quyết toán thu chi ngân sách.
- Công khai minh bạch việc sử dụng đất trụ sở, nhà công vụ được cấp có thẩm quyền giao.
- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
- Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc cơ quan, đơn vị, cá nhân.
- Công khai, minh bạch trong công tác cổ phần hóa trong doanh nghiệp nhà nước.
- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.
- Công khai, minh bạch trong việc chi tiêu hành chính cơ quan.
- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Công khai báo cáo hàng năm tình hình phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị.
*Các hình thức công khai thực hiện theo điều 21 Luật Phòng, chống tham nhũng.

3.3 Quyết định về việc công khai minh bạch.

Trưởng ban các Ban tham mưu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phải rà soát và trình Cục trưởng Cục HHVN. Trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục HHVN, Cục trưởng sẽ ban hành quyết định quy định về công khai, minh bạch.
4. Tuyên truyền, phổ biến học tập Luât Phòng, chống tham nhũng; tổ chức ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
4.1 Tuyên truyền, phổ biến và học tập Luật Phòng, chống tham nhũng

- Trưởng ban các Ban tham mưu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN phải tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình phụ trách quản lý. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phải hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng.
- Ban Tổ chức cán bộ và Ban pháp chế đôn đốc kiểm tra việc thực hiện,
- Tạp chí hàng hải dành thời lượng thích đáng đăng bài, hình ảnh tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng.
- Trường trung học Hàng hải I và II có kế hoạch cùng với đoàn thanh niên tổ chức các hình thức hoạt động cụ thể để tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng đến học sinh, sinh viên của các Trường.
4.2 Tổ chức ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
- Bản cam kết thực hiên Luật Phòng, chống tham nhũng theo mẫu chung của Bộ GTVT (kèm theo)
- Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức ký bản cam kết thực hiên luật phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Cục và người đứng đầu cơ quan, trực thuộc Cục HHVN.
- Ban TCCB thực hiên tổ chức ký cam kết tại cơ quan Cục HHVN và lưu giữ bản cam kết.
- Các đơn vị trực thuộc Cục HHVN tổ chức ký cam kết thực hiện luật phòng, chống tham nhũng đối với những người có chức vụ quyền hạn theo quy định tại khoản 3, điều 1 của Luật Phòng, chống tham nhũng. Cách tổ chức ký cam kết do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.
- Việc tổ chức ký cam kết phải thực hiên trước 20 tháng 5 năm 2006.
- Cơ quan nào tổ chức ký cam kết thì cơ quan đó lưu giữ bản cam kết.
5. Phối hợp công tác tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Cục HHVN sẽ phối hợp với Đảng ủy cơ quan để triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và chương trình hành động đến các Chi bộ đảng và Đảng viên.
- Cục HHVN sẽ phối hợp với tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân để tang cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Cục.
- Cục HHVN sẽ phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản HCM của Cục HHVN để tổ chức các phong trào thanh niên nhằm truyền tải những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng đến lực lượng thanh niên trong Cục HHVN.
6. Tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ tiêu cực, tham nhũng được phát hiện

Cục HHVN sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực sau:
- Đầu tư xây dựng mua sắm đổi mới trang thiết bị, các dự án có dấu hiệu tiêu cực, dư luận quan tâm, nhằm chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng.
- Công tác quản lý, chi tiêu ngân sách, mua sắm công, cải tạo, xây dựng trụ sở, tiếp khách, quà biếu….
- Thanh tra việc chấp hành luật, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HHVN.
- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực hoạt động hàng hải theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải của Cục HHVN.
Cục HHVN kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Nếu có đủ căn cứ, cơ sở cấu thành tội phạm phải chuyển ngay cơ quan pháp luật để xử lý, bất cứ người đó là ai, chức vụ gì.
Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và cơ quan pháp luật nếu để xảy ra những vụ việc tham nhũng tại đơn vị mình./
	
	CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Vương Đình Lam
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